
Chất

Sản phẩm thuốc lá (thuốc là điếu, loại thuốc lá để nhai, xì gà,…)

Đồ uống có cồn (bia, rượu vang, rượu mạnh,…)

Cần sa (phần lá và hoa khô của cây cần sa hay còn gọi là “marijuana”, nhựa cây cần sa hay “hash”, “dầu Hashish”, hoặc các tên như cỏ, bồ đà, tài mà,…)

Cocaine (crack,…)

Các chất kích thích dạng Amphetamine (methamphetamine hay ma tuý đá, hồng phiến, viên ngựa, thuốc lắc,…)

Các chất dạng hít (khí ga, bóng cười, keo,…)

Thuốc an thần hoặc thuốc ngủ (Valium, Serepax, Xanax,…)

Các chất gây ảo giác (LSD, nấm ảo giác, ketamine,…)

Các chất dạng thuốc phiện  (heroin, morphine, buprenorphine, oxycodone,…)

Các chất khác (vui lòng ghi rõ):
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Thẻ Phản hồi (Câu 2 - Câu 5)

Không lần nào: không sử dụng trong 3 tháng qua.

Một hoặc hai lần: 1 đến 2 lần trong 3 tháng qua.

Hàng tháng: trung bình 1 đến 3 lần mỗi tháng trong 3 tháng qua. 

Hàng tuần: từ 1 đến 4 lần mỗi tuần.

Hàng ngày hoặc gần như hàng ngày: 5 đến 7 ngày mỗi tuần

Thẻ Phản hồi (Câu 6 - Câu 8)

Không, chưa bao giờ.

Có, nhưng không phải trong 3 tháng qua. 

Có, trong 3 tháng qua. 


